
Họ tên Số điện thoại

1 Hoàng Ngọc Quỳnh Anh 036082019369 12/12/2017 Nam Trần Thị Thảo

2 Nguyễn Ngọc Bảo Anh 074317005311 03/12/2017 Nữ Nguyễn Thị Sử Trang 0972956393

3 Nguyễn Ngọc Phương Anh 036317006856 10/09/2017 Nữ Đào Thị Phương 0989570339

4 Nguyễn Ngọc Trâm Anh 089316015460 15/06/2016 Nữ Tô Thị Trang 0389257442

5 Hoàng Gia Bảo 042217005363 02/06/2017 Nam Nguyễn Thị Hòa 0344167084

6 Nguyễn Quang Cảnh 052217001158 23/06/2017 Nam Phan Thị Thúy Loan 0333272101

7 Nguyễn Thành Đạt 086217009193 31/07/2017 Nam Vương Thị Vinh 0984446118

8 Dương Ngọc Diệp 074317007280 10/04/2017 Nữ Trần Thị Quy 0985005027

9 Nguyễn Kiều Hương Giang 036317017649 16/07/2017 Nữ Nguyễn Thị Thủy 0973198474

10 Lê Thị Gia Hân 089317003586 25/01/2017 Nữ Nguyễn Thị Bích Đồng 0384485467

11 Nguyễn Ngọc Gia Hân 07437002407 28/08/2017 Nữ Nguyễn Thị Thanh Tâm

12 Phan Đình Hậu 26/11/2013 Nam

13 Võ Trung Hậu 087217001280 14/02/2017 Nam Võ Thị Kim Hiền 0357832068

14 Phạm Trung Hiếu 074216000165 11/08/2016 Nam Phạm Thùy Linh

15 Lê Viết Huy Hoàng 038217046343 13/06/2017 Nam Trần Thị Thu Hương 0392622421

16 Nguyễn Quang Khải 052217014547 10/09/2017 Nam Bùi Thị Thu Hiền 0901992978

17 Trần Quốc Khải 074217000629 15/06/2017 Nam Nguyễn Thị Kim Chinh 0357920731

18 Huỳnh Hoàng Minh Khang 079217038528 19/11/2017 Nam Đỗ Thị Yến 0985575608

19 Nguyễn Hoàng Đăng Khoa 074217008669 10/02/2017 Nam Nguyễn Thị Thủy 0941761323

20 Nguyễn Anh Kiệt 054217002996 27/07/2017 Nam Nguyễn THị NHư Quỳnh 0387838172

21 Võ Anh Kiệt 052217016200 1414/05/2017 Nam Mai Thị Thùy 0374453823

22 Hoàng Phương Linh 074317004602 11/11/2017 Nữ Trương Kim Hoàng 0938959998

23 Trần Nhật Linh 040317018749 28/12/2017 Nữ Lê Thị Bình 0937682759

24 Vũ Thị Phương Linh 074317000751 22/06/2017 Nữ Nguyễn Thị Nhẫn 0963134232

25 Nguyễn Minh Lộc 079216029722 19/09/2016 Nam Đỗ Thị Biển 0944505981

26 Nguyễn Trịnh Tuệ Mẫn 070317002895 17/06/2017 Nữ Trịnh Thị Hằng 0966055901

27 Hà Bảo Minh 052217009129 14/11/2017 Nam Võ Thị Thanh Ngọc 0975793356

28 Hoàng Nhật Minh 074217008318 12/12/2017 Nam Quách Thị Lịch 0987501553

29 Tô Thị Quỳnh My 068316000042 20/09/2016 Nữ Tô Thị Kim Thanh 0869402852

30 Huỳnh Thị Bảo Ngọc 084317003541 06/07/2017 Nữ Huỳnh Thị Bé 0847930039

31 Đào Việt Nhật 036217020380 21/01/2017 Nam Lê Thị Hương 0383880553

32 Nguyễn Văn Thế Nhật 040217028967 13/03/2017 Nam Phan THị Thanh 0971031002

33 Dương Bảo Như 074317006676 24/12/2017 Nữ Dương Thị Minh Hiền 0386583386

34 Nguyễn Ngọc Tâm Như 074317010677 16/01/2017 Nữ Trần Thị Thanh Tâm 0989248696

35 Cao Thiện Phúc 066217009932 04/12/2017 Nam Cao Thị Hải Hằng 0976445627

36 Danh Như Phúc 02/06/2015 Nữ

37 Phan Đình Phúc 26/11/2013 Nam

38 Võ Nguyễn Bảo Phúc 040217018154 27/11/2017 Nam Nguyễn Thị Ngân 0848783898

39 Nguyễn Tấn Huy Phước 074217001205 07/07/2017 Nam Lê Thị Diễm Phương 0977362158

40 Võ Minh Quân 054217004756 19/05/2017 Nam Huỳnh Thị Thanh Thùy 0975575205

41 Nguyễn Chí Tài 074217001556 14/07/2017 Nam Nguyễn Hữu Duyên 0383284287
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42 Đỗ Thành Thái 052217002978 23/10/2017 Nam Nguyễn Thị Hoa Tiên 0962426116

43 Nguyễn Trần Anh Thư 040317020462 22/08/2017 Nữ Trần Thị Kim 0376807211

44 Nguyễn Hoàng Cẩm Tiên 042317012441 20/11/2017 Nữ Nguyễn Thị Cẩm Nhung 0967638142

45 Ngô Triệu Huyền Trang 024317016635 17/12/2017 Nữ Triệu Thị Mơ 0377601561

46 Nguyễn Hoàng Trung 074217001588 30/07/2017 Nam Nguyễn Thị Hoàng Oanh 0949733647

47 Chu Nhã Uyên 060317008311 23/10/2017 Nữ Nguyễn Thị Ánh 0977202737

48 Phan Nguyễn Nhã Uyên 056317008851 30/12/2017 Nữ Nguyễn Thị Thanh Thanh 0985667098

49 Phan Mai Thảo Vy 044190013811 25/10/2017 Nữ Mai Thanh Huyền 0979891018

50 Đường Lê Như Ý 089316006384 11/08/2017 Nữ Lê Thị Mai 0925564795

51 Nguyễn Như Ý 066317002497 09/01/2017 Nữ Nguyễn Thị Diễm My 0346429547

Thới Hòa, ngày 14 tháng 8 năm 2023

Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Thu An






